Đề án “Duy trì và phát triển nghề tre trúc trên địa bàn  huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2011-2015”


PHẦN MỞ ĐẦU
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Huyện Vĩnh Cửu là địa phương đầu nguồn tỉnh Đồng Nai, có diện tích rừng lớn trải dài trên địa phận 03 xã Hiếu Liêm, Mã Đà, Phú Lý. Trong cơ cấu rừng tự nhiên của huyện Vĩnh Cửu, rừng tre nứa hỗn giao chiếm tỷ lệ tương đối, do đặc điểm sinh trưởng của loài tre, sau khi trổ hoa thường kéo theo hiện tượng “khuy”, nếu không có biện pháp khai thác sẽ lãng phí nguồn nguyên liệu này và mất thời gian rất lâu để phục hồi rừng. Bên cạnh đó, việc thành lập khu bảo tồn nhằm bảo vệ rừng đầu nguồn tránh sự tác động tiêu cực của con người đã và đang đặt ra vấn đề khó khăn phải giải quyết đối với địa phương huyện Vĩnh Cửu chính là tạo việc làm cho một bộ phận dân cư của các xã có rừng nhằm đảm bảo an sinh xã hội và bảo tồn rừng. 

Hiếu Liêm, Mã Đà, Phú Lý đều là những xã nghèo vùng sâu của huyện, trong đó xã Mã Đà và xã Hiếu Liêm mới thành lập, riêng xã Phú Lý với hơn 13.900 dân, tiền thân là xã Lý Lịch, có vị trí gần với khu vực nguồn nguyên liệu tre được phép khai thác. Là xã cuối của huyện Vĩnh Cửu giáp xã Thanh Sơn huyện Định Quán, Phú Lý có ảnh hưởng rất lớn đến công tác bảo tồn rừng tự nhiên nên UBND huyện Vĩnh Cửu đã có chủ trương hạn chế thu hút đầu tư sản xuất công nghiệp vào địa bàn này. Vì vậy, phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp ít tác động đến môi trường, tận dụng lợi thế so sánh của địa phương, góp phần giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã là hết sức cần thiết.
Với lợi thế nguồn nguyên liệu tại chỗ, huyện Vĩnh Cửu nói chung và xã Phú Lý nói riêng có điều kiện phát triển sản xuất chế biến sản phẩm từ tre (trong đề án này gọi là nghề tre trúc). Vì vậy cần có định hướng và giải pháp phát triển nghề tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu một cách hợp lý, vừa hài hòa lợi ích kinh tế vừa bảo vệ môi trường và sinh thái rừng, phát huy những thế mạnh và tiềm năng của địa phương là hết sức cần thiết để thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện nói riêng và của tỉnh Đồng Nai nói chung, đồng thời khai thác nguồn lợi từ rừng một cách hợp pháp và hiệu quả. Xuất phát từ các vấn đề trên, được sự đồng ý của UBND tỉnh Đồng Nai và sự chỉ đạo của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công Đồng Nai tiến hành xây dựng đề án “Duy trì và phát triển nghề tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2010-2015”.
Mục tiêu đề án:

Đánh giá thực trạng nghề tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu qua 3 năm 2007-2009. Thông qua phân tích đánh giá thực trạng, tiềm năng tay nghề, nguyên liệu tại chỗ và khả năng phát triển của nghề tre trúc từ nay đến năm 2015, định hướng phát triển nghề tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2010-2015, đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện định hướng đề ra, góp phần phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ở địa bàn nông thôn.
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Đề án Khôi phục và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống giai đoạn 2006-2010 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 28/02/2007;
Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2008-2015 và định hướng đến năm 2020;
Công văn số 2080/UBND-KT ngày 25/03/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai vê việc chấp thuận lập đề án phát triển nghề tre trúc;
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
Đối tượng: Các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư sản xuất sản phẩm từ tre trúc bao gồm: doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp; hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã; hộ kinh doanh cá thể theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 
Phạm vi: Các hoạt động sản xuất các sản phẩm hàng hóa từ tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu bao gồm sản phẩm thủ công mỹ nghệ và sản phẩm chế biến bằng quy trình công nghệ cao.
PHẦN I
THỰC TRẠNG NGHỀ TRE TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN
HUYỆN VĨNH CỬU GIAI ĐOẠN 2007-2009
I. SƠ LƯỢC TÌNH HÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRE TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

1. Thực trạng ngành tre trúc Đồng Nai

Đồng Nai là tỉnh trong vùng Đông Nam bộ, với thành phố Biên Hòa có lịch sử hình thành và phát triển hơn 310 năm, có nhiều dân tộc sinh sống, chịu ảnh hưởng giao thoa của văn hóa nhiều vùng miền khác nhau, là cơ hội du nhập và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, trong đó có nghề sản xuất các sản phẩm từ tre, trúc.

Nghề thủ công tre trúc gắn bó với đời sống sinh hoạt của người Việt trên đất Đồng Nai từ rất lâu, thực hiện ở từng gia đình đáp ứng nhu cầu tự cung, tự cấp với các sản phẩm như: rổ, rá, sọt, giường, tủ, bàn ghế. Khi xã hội phát triển, nhu cầu trao đổi hàng hóa nảy sinh, các sản phẩm tre trúc đã không còn là vật dụng trong gia đình nữa mà trở thành sản phẩm hàng hóa phục vụ tiêu dùng trong nước và tham gia xuất khẩu.
Theo kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy sản phẩm tre trúc có một thị trường cực kỳ triển vọng, trong đó các sản phẩm có tốc độ phát triển mạnh nhất là đồ nội thất, ván sàn và ván tấm. Đây là cơ hội tốt cho nghề tre trúc Đồng Nai phát triển, tạo kim ngạch xuất khẩu, nâng cao giá trị của tre, trúc Việt Nam.

Qua kết quả khảo sát năm 2009, số lao động ngành mây tre trên địa bàn tỉnh có trên 1.280 người, trong đó lao động thường xuyên của các cơ sở là 980 người, ngoài ra còn có hơn 300 lao động không thường xuyên. Số lao động không thường xuyên chỉ hoạt động mang tính thời vụ để tăng thêm thu nhập, chủ yếu gia công tại nhà.
Năm 2007 toàn tỉnh có 20 cơ sở chuyên về mây tre, đến tháng 12 năm 2009 còn 17 cơ sở, trong đó:
- Thành phố Biên Hòa có 06 cơ sở mây tre gồm: 03 hợp tác xã và 03 doanh nghiệp.
- Huyện Tân Phú có 02 cơ sở đan sọt tre ở xã Thanh Sơn, Phú Sơn.
- Huyện Xuân Lộc có 01 doanh nghiệp làm mành trúc ở xã Xuân Định.

- Huyện Vĩnh cửu có 03 cơ sở mây tre gồm: 02 hợp tác xã ở xã Thiện Tân, thị trấn Vĩnh An và 01 doanh nghiệp ở xã Thạnh Phú.
- Huyện Định Quán có 02 cơ sở mây tre: gồm 01 hợp tác xã, 01 doanh nghiệp.

- Huyện Long Thành có 02 doanh nghiệp mây tre.
Giá trị sản xuất tre trúc toàn tỉnh năm 2007 là 22.386 triệu đồng, năm 2008 là 22.275 triệu đồng, năm 2009 là 24.990 triệu đồng, bình quân tăng 5,66% năm.
Lao động nghề tre trúc năm 2007 là 1.148 người, năm 2008 là 990 người,  năm 2008 là 980 người. Hầu hết lao động nghề tre trúc chưa được đào tạo bài bản, hình thức học nghề chủ yếu là kèm cặp, người đi trước chỉ người đi sau, ít quan tâm đến thiết kế kiểu dáng mẫu mã sản phẩm, biến động lao động nghề mây tre xuất khẩu xảy ra thường xuyên.
Nguyên liệu tre dùng để sản xuất gồm có: lồ ô, nứa, tầm vông, trúc...được khai thác từ rừng tự nhiên, khai thác trong dân và mua từ nơi khác.
Sản phẩm chủ yếu được làm thủ công, chưa có sản phẩm chế biến bằng quy trình công nghệ cao. Chất lượng sản phẩm về độ bền phụ thuộc vào nguyên liệu và phương pháp xử lý chống ẩm mốc, mối mọt; về kiểu dáng, mẫu mã phụ thuộc vào kinh nghiệm và tay nghề người lao động. Một số sản phẩm tre của các cơ sở mây tre trên địa bàn tỉnh như: bàn ghế ngoài trời, giường, vách ngăn, nhà vòm, mành trúc, sọt đựng nông sản...đã tham gia thị trường xuất khẩu trong những năm gần đây.
Các sản phẩm tre trúc hầu hết được sản xuất theo mẫu mã, kiểu dáng khách hàng đặt trước, ngoài ra một số cơ sở cũng tự sáng tác mẫu mã, kiểu dáng. Tuy nhiên hoạt động sáng tác cũng như số lượng mẫu sáng tác còn ít và chưa thật sự tạo ra đột phá về kiểu dáng và tính mỹ thuật.
Máy móc sử dụng cho sản xuất tre trúc trên địa bàn hiện vẫn còn thô sơ, chưa có thiết bị công nghệ cao cho chế biến sản phẩm tre. Một số máy móc thiết bị thông dụng dùng trong sản xuất tre trúc gồm có: máy chẻ nan, máy khoan, máy cắt, máy mài….
2. Những thuận lợi và khó khăn

a) Thuận lợi

Tỉnh Đồng Nai nằm trong vùng Đông Nam bộ, có điều kiện tự nhiên, khí hậu thuận lợi để phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Cơ sở hạ tầng như: điện, nước, giao thông vận tải, thông tin liên lạc rất tốt, có nguồn nguyên liệu tre, có nhiều thợ giỏi ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống. Có vị trí giáp thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học-kỹ thuật, giáo dục lớn của cả nước và là thị trường tiêu thụ lớn các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đặc biệt là các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ tre.
Ngành thủ công mỹ nghệ xuất khẩu trong các năm qua đã được Trung ương và địa phương quan tâm, tạo điều kiện phát triển thông qua việc ban hành các chính sách và triển khai chương trình, dự án hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề truyền thống, đặc biệt là việc triển khai hoạt động khuyến công hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn.
Nhu cầu sản phẩm tre trúc trên thị trường giai đoạn 2011-2020 theo dự báo sẽ ngày càng tăng, đặc biệt là các sản phẩm thay thế gỗ trong lĩnh vực nội thất và xây dựng.

b) Khó khăn

Các cơ sở tre trúc trên địa bàn Đồng Nai vừa ít lại có qui mô nhỏ, mặt bằng sản xuất chưa đảm bảo cho phát triển lâu dài. Trình độ tay nghề người lao động còn nhiều hạn chế do tự học, chưa qua đào tạo.

Sản phẩm tre trúc của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chủ yếu tiêu thụ trong nước, hướng phát triển thị trường này không có tính ổn định lâu dài. Việc tham gia trực tiếp thị trường nước ngoài còn hạn chế, hoạt động xuất khẩu đều thông qua đối tác trung gian do năng lực của các cơ sở còn chưa đủ mạnh và qui mô sản xuất cũng chưa đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu trực tiếp. 
Sản xuất tre trúc phải gắn với vùng nguyên liệu nhưng nguồn nguyên liệu trong dân không nhiều, nguồn tre tự nhiên hiện nay tập trung chủ yếu ở khu vực rừng bảo tồn thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai và Vườn Quốc gia Cát Tiên.
Qui trình sản xuất chủ yếu là thủ công, chưa có công nghệ thiết bị tiên tiến để chế biến các sản phẩm tre cao cấp.

Việc thụ hưởng các chính sách ưu đãi từ phía Nhà nước của các cơ sở còn hạn chế, bên cạnh đó việc tiếp cận các nguồn vốn tín dụng hiện nay cũng gặp rất nhiều khó khăn về thủ tục và điều kiện thế chấp vay vốn.
3. Tác động của ngành tre trúc đến phát triển kinh tế xã hội Đồng Nai

Xu hướng đóng cửa và hạn chế khai thác rừng ở nhiều quốc gia trên thế giới đang là cơ hội, nhưng cũng là thách thức lớn đối với các cơ sở sản xuất trong việc phát triển các sản phẩm thay thế gỗ. Và tre là một trong những nguyên liệu được chọn để thay thế gỗ. Khai thác sử dụng nguồn nguyên liệu tre một cách hợp lý sẽ góp phần quan trọng trong việc khai thác nguồn lực trong nông nghiệp.

Nghề sản xuất sản phẩm từ tre, trúc là một trong những nghề tiểu thủ công nghiệp đã có từ lâu, đã phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu. Ứng dụng công nghệ thiết bị tiên tiến chế biến sản phẩm tre sẽ mang lại giá trị gia tăng cao.
Sản xuất sản phẩm từ tre, trúc góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tạo kim ngạch xuất khẩu, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn từ nông nghiệp sang công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

II. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN VĨNH CỬU
1. Đặc điểm tự nhiên huyện Vĩnh Cửu

a) Vị trí địa lý

Huyện Vĩnh Cửu nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Đồng Nai, ranh giới của huyện được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp huyện Đồng Phú và Bù Đăng của tỉnh Bình Phước

- Phía Nam giáp thành phố Biên Hòa và huyện Thống Nhất

- Phía Đông giáp huyện Định Quán và huyện Thống Nhất

- Phía Tây giáp huyện Tân Uyên của tỉnh Bình Dương

Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện là 1.091,99 km2; chiếm 18,52% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Dân số năm 2009 là 126.104 người; mật độ dân số 115,5 người/km2. Huyện có 12 đơn vị hành chính gồm: thị trấn Vĩnh An và 11 xã là: Trị An, Thiện Tân, Bình Hòa, Tân Bình, Tân An, Bình Lợi, Thạnh Phú, Vĩnh Tân, Phú Lý, Mã Đà và Hiếu Liêm

b) Địa hình

Huyện Vĩnh Cửu có 2 dạng địa hình chính: đồi và đồng bằng ven sông

- Địa hình đồi: Phân bố tập trung ở khu vực phía Bắc của huyện, diện tích tự nhiên: 83.351 ha, chiếm 77,7% tổng diện tích toàn huyện. Cao trình cao nhất ở khu vực phía Bắc khoảng 340m, thấp dần về phía Nam và Tây Nam, khu vực trung tâm huyện có độ cao khoảng 100 – 120 m, khu vực phía Nam khoảng 10 – 50 m.

Diện tích có độ dốc < 30 chiếm 17,1%, từ 3 - 80 chiếm 33,8%, từ 8 – 150 chiếm 22,6%, > 150 chỉ chiếm 4,2%. Dạng địa hình này tương đối thích hợp với phát triển nông – lâm nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng.

- Địa hình đồng bằng: Diện tích 5.994 ha, chiếm 5,5% tổng diện tích, cao độ trung bình 2 - 10 m, nơi thấp nhất 1 – 2 m. Đất khá bằng, thích hợp với sản xuất nông nghiệp, nhưng do nền đất yếu nên ít thích hợp với xây dựng cơ sở hạ tầng.

c) Đất đai (số liệu năm 2002)

Toàn Huyện có 6 nhóm đất:

- Nhóm đất phù sa
:   1.243 ha (chiếm 1,2% diện tích đất của huyện)

- Nhóm đất Gley
:   4.751 ha (4,4%)

- Nhóm đất đen 
:   2.907 ha (2,7%)

- Nhóm đất xám 
: 72.682 ha (67,7%)

- Nhóm đất đỗ 
:   7.643 ha (7,1%)

- Nhóm đất loang lỗ
:      120 ha (0,1%)

Còn lại là ao, hồ : 15.908 ha (14,8%), sông suối : 2.065 ha (1,9%)

Theo số liệu thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Cửu tổng diện tích đất tự nhiên là 109.119 ha, trong đó đất nông nghiệp là 17.218 ha, đất lâm nghiệp là  74.411 ha.
Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp còn rất thấp, năng suất các loại cây trồng trong các loại hình sử dụng đất còn thấp và không ổn định.

d) Khí hậu

Vị trí nằm trong vùng chịu ảnh hưởng khí hậu chung của tỉnh Đồng Nai. Đây là vùng có điều kiện khí hậu ôn hòa, biến động giữa các thời điểm trong năm, trong  ngày không cao, độ ẩm không quá cao, không bị ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai lũ lụt. Do vậy đây là một trong các vùng lý tưởng để phát triển sản xuất công nghiệp. Các thông số cơ bản của khí hậu như sau:

- Nhiệt độ không khí trung bình bình quân năm 26,70C

- Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối: 400C

- Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối: 130C

- Nhiệt độ của tháng cao nhất: 24 - 350C (tháng 4 hàng năm)

- Nhiệt độ của tháng thấp nhất: 22 - 310C (tháng 12 hàng năm)

- Độ ẩm không khí dao động từ 75 - 85% cao nhất vào thời kỳ các tháng có mưa (tháng VI - XI) từ 83 87%, do độ bay hơi không cao làm cho độ ẩm không khí cao và độ ẩm đạt thấp nhất là vào các tháng mùa khô (tháng II - IV) đạt 67 - 69%.

- Số giờ nắng trung bình từ 5 - 9, 6 -8 giờ/ngày.

- Lượng mưa tương đối lớn và phân bố theo vùng và theo vụ khoảng 2.155,9mm.

- Hướng gió chủ đạo trong khu vực từ tháng VII - X là hướng Tây - Tây Nam, tương ứng với tốc độ gió từ 3,0 - 3,6m/s, từ tháng XI - II là hướng Bắc - Đông Bắc, tương ứng với tốc độ gió từ 3,4 - 4,7m/s.

e) Tài nguyên nước

- Nước mặt: Nguồn nước mặt chủ yếu của Huyện là hệ thống sông Đồng Nai. Theo số liệu quan trắc nhiều năm, lưu lượng trung bình 312 m3/s. Nguồn nước sông Đồng Nai hiện được tích trong hồ Trị An có diện tích 28.500 ha (trong địa phận Vĩnh Cửu là 16.500 ha) với mục đích chính là thủy điện. Nói chung nguồn nước mặt trong phạm vi huyện Vĩnh Cửu khá phong phú, nhưng do ảnh hưởng của địa hình nên việc sử dụng nguồn nước này vào sản xuất còn hạn chế

- Nước ngầm: Theo Liên đoàn Địa Chất 8, nước ngầm tại huyện Vĩnh Cửu khá phong phú, được khai thác để sử dụng sinh hoạt và tưới tiêu.

f) Tài nguyên khoáng sản

Tài nguyên khoáng sản của Huyện tương đối phong phú và đa dạng về chủng loại. Có tiềm năng khoáng sản phong phú về chủng loại gồm kim loại quý, nguyên vật liệu xây dựng: cát, đá, keramzit cho sản xuất bê tông nhẹ, puzlan và laterit nguyên liêu phụ gia cho xi măng. Đến nay đã phát hiện được nhiều mỏ, điểm quặng, điểm khoáng hóa với tiềm năng triển vọng khai thác như: Vàng có hai mỏ nhỏ ở Hiếu Liêm và Vĩnh An rất có triển vọng; Nhôm (quặng bauxit) mới phát hiện hai mỏ ở Da Tapok (lâm trường Mã Đà); Keramzit phân bố ở Đại An và Trị An với trữ lượng ước tính khoảng 8 triệu tấn; Puzolan rất phong phú, tập trung ở Vĩnh Tân; Laterit khá phổ biến; Kim loại quý tập trung chủ yếu ở phía Bắc của Huyện như mỏ Vĩnh An, mỏ suối Linh; Đá xây dựng tự nhiên, bao gồm đá Grannodionit và Andezit có thể làm vật liệu xây dựng hoặc đá ốp lát có chất lượng cao. Phân bổ ở khu vực xã Thiện Tân, Hiếu Liêm, Hòa Bình; Sét gạch ngói: Nguồn đất sét làm gạch ngói rất phong phú và phân bố rộng khắp như ở Tân An và Thiện Tân; Cát xây dựng chủ yếu khai thác trong lòng sông Đồng Nai từ Trị An đến Hòa Bình; Nguyên phụ liệu ximăng: phát hiện ở Bến Tắm Vĩnh An, nguyên liệu Laterit ngoài sử dụng làm đường, gạch không nung... cũng được sử dụng làm nguyên liệu phụ gia điều chỉnh tỷ lệ sắt trong công nghệ sản xuất xi măng; Đá vôi: được phát hiện ở xã Tân An và Trị An.

2. Tình hình kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Cửu

Nằm cạnh Thành phố Biên Hòa với các tuyến giao thông thủy bộ quan trọng của tỉnh, nên huyện Vĩnh Cửu có lợi thế lớn về phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch, là một trong những địa phương có khả năng thu hút vốn đầu tư và có triển vọng phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng ổ định, đóng vai trò khá quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai.

Cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện đang chuyển dịch dần từ “công nghiệp – nông nghiệp – dịch vụ” sang “công nghiệp – dịch vụ - nông nghiệp”. Cơ cấu ngành nghề ở nông thôn đang từng bước đổi thay phá dần thế thuần nông trước đây và đang từng bước chuyển dịch nhằm giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân. Trong năm 2008 -2009, do ảnh hưởng suy giảm kinh tế chung toàn cầu, nên một số mặt hàng thiết yếu và vật tư đầu vào khác cũng đã tăng cao, làm ảnh hưởng đến sản xuất chung của ngành công nghiệp. Nhưng với sự nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, tiết kiệm chi phí trong sản xuất của các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn, một số dự án mới đi vào sản xuất, đã góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp. Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp của huyện năm 2009 đạt 2.975 tỷ đồng. Trong đó, khu vực vốn đầu tư trong nước là 1.429 tỷ đồng.
Tiềm năng du lịch sinh thái trên địa bàn đang được phát huy: Làng bưởi Tân Triều; Hồ Trị An với 92 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có 2 đảo lớn là Đồng Trường 15 ha, đảo Ó hơn 2 ha; Khu di tích lịch sử chiến khu Đ và nhiều địa danh khác đang được đầu tư, đáp ứng nhu cầu du lịch.

Hệ thống giao thông có hai tuyến đường chính: đường 768 dọc sông Đồng Nai và đường 767 dẫn từ Quốc lộ 1 vào Nhà máy thủy điện Trị An. Có 1 đường Tỉnh Lộ 761 chạy qua xã Phú Lý, với số km đường chạy qua là 8km, hệ thống đường giao thông trong xã được đầu tư nhựa hóa toàn bộ các tuyến đường chính, các đường giao thông nội đồng được đổ đất cấp phối.

Ngành nông – lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát triển theo hướng toàn diện, gắn với thị trường và phục vụ cho chế biến. Trên địa bàn có khu bảo tồn thiên nhiên rộng 68.677ha, trong đó diện tích rừng hỗn giao tre nứa là 7.136ha thuộc quyền quản lý của Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai..
Thông qua các chương trình, dự án hàng năm đã giải quyết việc làm mới cho lực lượng lao động ở địa phương. Công tác xã hội được thực hiện bằng nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc chăm lo đời sống của nhân dân. Đã hoàn thành chương trình xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. Phong trào xây dựng nhà tình thương phát triển mạnh.

Hệ thống lưới điện được phủ kín trên các vùng, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia trên 90%, sử dụng nước sạch trên 86%.

Tỷ lệ dân số tăng tự nhiên 1,32%.

Tình hình an ninh – chính trị luôn được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển vững mạnh.

3. Đánh giá chung
Vĩnh Cửu là huyện đầu nguồn, có diện tích rừng chiếm đa số, có khu bảo tồn thiên nhiên giáp vuờn Quốc gia Cát Tiên, có rừng tre nứa hỗn giao với diện tích lớn.

Có điều kiện giao thông thuận lợi, cơ sở hạ tầng đảm bảo cho phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, có nhiều địa điểm du lịch trên địa bàn, có nguyên liệu và nguồn lao động là tiền đề cơ sở cho sự phát triển nghề tre trúc ổn định và lâu dài.

Chính quyền địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện để phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là ngành nghề truyền thống của địa phương.

Việc thành lập khu bảo tồn thiên nhiên phải thực hiện di dời các hộ dân sinh sống trong vùng lõi rừng bảo tồn đặt ra vấn đề cần giải quyết, đó là việc làm và thu nhập cho các đối tượng di dời.
Những năm gần đây một số thợ từ các làng nghề nổi tiếng của miền Bắc vào định cư tại địa phương đã góp phần vào việc phổ biến nghề tre trúc và đa dạng hóa sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ tre trúc của huyện. Trên địa bàn có một số cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động ở lĩnh vực mây tre xuất khẩu. Tuy nhiên, các cơ sở chỉ sản xuất ở quy mô nhỏ, sản phẩm không đa dạng, qui trình chế biến đơn giản nên chưa tạo ra giá trị gia tăng cao. Dù có lợi thế về nguyên liệu và tay nghề người lao động nhưng nghề tre trúc của huyện Vĩnh Cửu chậm phát triển, không đủ sức cạnh tranh trên thị trường và chưa tìm ra hướng đi đúng đắn cho phát triển lâu dài.
III. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI XÃ PHÚ LÝ

1. Vị trí địa lý
Xã Phú Lý nằm ở phía Bắc của trung tâm huyện Vĩnh Cửu và cách trung tâm huyện 40km, cách thành phố Biên Hòa 70km. Với diện tích đất tự nhiên là 28.003,34ha, Ranh giới hành chính tiếp giáp:

Phía Bắc: giáp xã Đăng Hòa, huyện Bù Quang tỉnh Bình Phước.

Phía Nam: giáp thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai

Phía Tây: giáp xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai

Phía Đông: giáp xã Thanh Sơn, Thị trấn Định Quán tỉnh Đồng Nai.

2.  Đơn vị hành chính
Để thuận lợi cho việc quản lý và thông tin khi cần thiết, xã Phú Lý được chia thành 9 ấp, bao gồm: ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, Lý Lịch 1, Lý Lịch 2, Bình Chánh, Cây Cầy và Bàu Phụng.

3.  Địa hình
Địa hình xã Phú Lý khá phức tạp, bao gồm đồi núi cao và đồng bằng thoải lượn sóng, phần địa hình núi cao thuộc khu vực tự nhiên do Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai quản lý, phần địa hình đồi thoải và đồng bằng ở phía nam thuộc khu vực xã quản lý.

Trong khu vực do UBND xã quản lý địa hình bị chia cắt mạnh bởi các sông và suối nhỏ, có xu hướng thấp dần từ Bắc xuống Nam thuộc các ấp Cây Cầy, Bàu Phụng và Bình Chánh có dạng đồi thoải lượn, có độ dốc trung bình từ 8 - 150 .

4.  Khí hậu
Phú lý nằm trong vùng tiểu khí hậu phía Bắc của tỉnh (Tân Phú, Định Quán, và phía Bắc Vĩnh Cửu), có đặc điểm nắng ấm và mưa nhiều. Mùa nắng từ tháng 5 – 10. Nhiệt độ trung bình 260C, nhiệt độ cao nhất 34,20C, nhiệt độ thấp nhất 17,70C. 

Lượng mưa lớn (2800mm/năm) với số ngày mưa từ 150 – 160 ngày. Lượng mưa lớn và tập trung theo mùa đã tạo ra hai mùa trái ngược nhau: mùa mưa và mùa khô.

5.  Lịch sử văn hóa
Xã Phú Lý hiện nay là tiền thân xã Lý Lịch của đồng bào dân tộc Châuro được hình thành từ rất lâu nằm trong vùng chiến khu Đ. Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những hy sinh, những công lao cho cách mạng của đồng bào dân tộc đã được Nhà nước ghi nhận. Trên địa bàn xã hiện nay có khu di tích lịch sử là Trung ương cục Miền Nam (1961 – 1962). 
6.  Dân số 
Tổng số dân của xã là 13.140 người, với 2553 hộ gia đình. Hầu hết cư dân khắp các tỉnh thành của cả nước đến định cư và sinh sống, cụ thể: Châuro 139 hộ - 622 nhân khẩu, Tày 7 hộ - 30 nhân khẩu, Khơme 21 hộ - 83 nhân khẩu, Mường 29 hộ - 123 nhân khẩu, dân tộc khác 11 hộ - 46 nhân khẩu, còn lại đa số là người Kinh.
Về tôn giáo: Thiên Chúa Giáo gồm 709 – 3109 hộ, Tin Lành có 4 hệ phái đang được Nhà Nước cho phép sinh hoạt tại điểm nhóm gồm 57 hộ - 25 khẩu, Hồi Giáo 1 hộ, 4 khẩu còn lại là Phật Giáo và không theo tôn giáo nào.
7.  Công nghiệp
Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp chậm phát triển, chưa có định hướng phát triển lâu dài, đa số các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã có qui mô nhỏ lẻ. Do vị trí đặc thù của xã nên UBND huyên Vĩnh Cửu có chủ trương hạn chế đầu tư công nghiệp có tác động đến môi trường và tránh di dân cơ học.
8.  Nông - Lâm - Ngư Nghiệp
Diện tích đất nông nghiệp là 3078,99ha, bao gồm các loại cây ăn trái có thế mạnh nông nghiệp là xoài các loại, cam, quýt, bưởi,…Đối với cây xoài diện tích 796,9ha, trong đó diện tích cho sản phẩm 687ha, NSBQ 12tấn/ha. Sản lượng 8244 tấn hiện nay địa phương đang có chủ trương đề nghị cấp trên hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho cây xoài Phú Lý. Khó khăn hiện nay là việc tiêu thụ hàng nông sản nói chung và trái xoài nói riêng rất khó khăn cần có sự quan tâm của các cấp. 

Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm của xã có phần sụt giảm do dịch bệnh và ảnh hưởng của dịch bệnh.

Lâm nghiệp với tổng diện tích là 23.348,69ha được quy hoạch vào Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai.

Ngư nghiệp: diện tích mặt nước có khả năng nuôi trồng thủy sản là 57,2ha. Trong đó, diện tích ao hồ đang nuôi thủy sản là 12,5ha. Năng suất bình quân 7 tấn/ha, sản lượng 87,5 tấn cá chủ yếu là cá chép, mè vinh, rô phi. Diện tích bè nuôi 15 cái chủ yếu là cá lóc. Trên địa bàn hiện có một số hộ nuôi thủy sản đặc sản như: cá sấu 200 con, baba 4000 con. 

IV. THỰC TRẠNG NGHỀ TRE TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH CỬU GIAI ĐOẠN 2007-2009
1. Quy mô, năng lực sản xuất

Là địa bàn tập trung nguồn nguyên liệu tre nhiều nhất ở Đồng Nai, nghề tre trúc ở khu vực huyện Vĩnh Cửu đã hình thành từ rất lâu, sản xuất các vật dụng phục vụ trong gia đình và cung cấp cho thị trường địa phưong. Mặc dù có nguồn nguyên liệu tại chỗ nhưng nghề tre trúc ở huyện Vĩnh cửu đến nay vẫn mang tính thủ công, sản phẩm đơn giản; trên địa bàn chưa có cơ sở nào ứng dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến để chế biến các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.
Qua khảo sát, tổng số cơ sở tre trúc của huyện Vĩnh Cửu năm 2007 là 05 cơ sở, năm 2009 còn 03 giảm 02 cơ sở so với năm 2007 gồm: 02 hợp tác xã ở xã  Thiện Tân, thị trấn Vĩnh An và 01 doanh nghiệp ở xã Thạnh Phú.
Giá trị sản xuất tre trúc toàn huyện năm 2007 khoảng 5.227 triệu đồng, năm 2009 khoảng 3.927 triệu, giai đoạn 2007-2009 bình quân giảm 13,32%/năm. Giá trị sản xuất ngành tre năm 2009 giảm so với năm 2007 là do giải thể xưởng đũa xuất khẩu, bên cạnh đó là ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động đến hoạt động sản xuất của các cơ sở ngành mây tre trên địa bàn.
2. Tổ chức sản xuất

Trước năm 2007, Lâm trường Vĩnh An tổ chức xưởng chế biến đũa tre xuất khẩu tại xã Phú Lý, nhưng do khai thác chưa đúng yêu cầu kỹ thuật, mặt hàng chế biến đơn giản, tiêu hao quá nhiều nguyên liệu, hiệu quả không đạt. Khi sáp nhập Lâm trường Vĩnh An vào Khu Bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu (nay là Khu Bảo tồn thiên – Văn hóa Đồng Nai), Ban quản lý Khu Bảo tồn đã đề xuất UBND tỉnh cho ngừng hoạt động xưởng đũa. Ngoài xưởng đũa xuất khẩu, trên địa bàn huyện cũng có một số cơ sở mây tre đan xuất khẩu như Cty TNHH Tâm Văn Nhân, Hợp tác xã Thủ công mỹ nghệ và Dịch vụ Hố Nai, Hợp tác xã Thanh Long.

Trong 03 cơ sở đang hoạt động sản xuất sản phẩm từ tre trúc, Hợp tác xã thủ công mỹ nghệ và dịch vụ Hố Nai và Cty TNHH Tâm Văn Nhân là 02 đơn vị có tổ chức sản xuất tương đối chuyên nghiệp; Hợp tác xã Thanh Long chỉ tổ chức sản xuất tre trúc qui mô nhỏ. Ngoài ra, người dân cũng tự làm các sản phẩm thủ công từ tre để phục vụ sinh hoạt gia đình và tiêu thụ tại chỗ.
Hoạt động sản xuất tre trúc trên địa bàn mang tính tự phát, quá trình sản xuất chủ yếu thủ công, chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào kinh nghiệm tích lũy của người thợ.
Mẫu mã sản phẩm do khách hàng cung cấp, việc sáng tác mẫu mã tại chỗ chưa thực hiện được, công tác triển khai sản xuất phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của những người chủ cơ sở, thợ thâm niên.

Một số sản phẩm tre trúc xuất khẩu được gia công từ nơi khác trước khi chuyển về các cơ sở trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu hoàn thiện và đóng gói.

3. Sản phẩm và khả năng cạnh tranh

Sản phẩm tre trúc của huyện Vĩnh Cửu hiện chia thành 02 nhóm: nhóm hàng thủ công mỹ nghệ và nhóm nội, ngoại thất tre.
Nhóm hàng thủ công mỹ nghệ chủ yếu là các vật dụng trong gia đình như: rổ, rá, sọt đựng nông sản, mành sáo, chổi tre…Nhóm hàng này chủ yếu phục vụ tiêu dùng nội địa, sản phẩm đơn điệu, tính cạnh tranh thấp.
Nhóm sản phẩm nội, ngoại thất tre như: bàn ghế, tủ, bình phong…, nhóm hàng này có thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Khả năng cạnh tranh của nhóm sản phẩm này còn hạn chế do chủ yếu sản xuất theo mẫu mã khách hàng cung cấp, số lượng sản xuất không nhiều.

4. Thị trường

Các mặt hàng tre trúc ở huyện Vĩnh Cửu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu thông qua các đối tác trung gian tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Hình thức tiêu thụ trong nước phần lớn là gia công theo đơn đặt hàng, bán lẻ trực tiếp hoặc ký gửi.

Đối với sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, mặc dù có tiềm năng nhưng các cơ sở tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu do năng lực đáp ứng còn hạn chế nên mức độ tham gia thị trường xuất khẩu của các sản phẩm tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu còn thấp.
5. Lao động

Tổng số lao động làm nghề tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu năm 2007 là 304 lao động, năm 2009 số lao động làm nghề tre trúc là 154 người, giảm 150 lao động so với năm 2007. Số lao động tre trúc giai đoạn 2007-2009 giảm chủ yếu là lao động của xưởng đũa giải thể.
Hầu hết lao động tre trúc là người địa phương, tay nghề được đào tạo qua hình thức người đi trước dạy người đi sau.
6. Công nghệ, thiết bị

Sản phẩm tre trúc chủ yếu được làm thủ công trừ những khâu tạo phôi và tạo hình chi tiết phức tạp. Trước 2007, cơ khí hóa cao nhất trên địa bàn huyện là dây chuyền thiết bị sản xuất đũa tre xuất khẩu ở xã Phú Lý.
Thiết bị chủ yếu dùng trong sản xuất hàng tre trúc là các máy sản xuất trong nước như: cắt, chẻ nan, khoan, đục mộng, các máy mài, máy phun sơn…

7. Vốn và nguồn vốn

Vốn đầu tư cho sản xuất tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu (vốn cố định) theo khảo sát năm 2007 là 2.352 triệu đồng, năm 2008 là 2.473 triệu đồng năm 2009 là 2.982 triệu đồng. chủ yếu là đầu tư nhà xưởng, tỷ lệ đầu tư máy móc thiết bị chiểm 24,5% trong tổng vốn đầu tư. Đa phần là vốn tự có của cơ sở, còn lại là vốn vay. Việc vay tín dụng đòi hỏi phải có tài sản thế chấp nên đối với các hợp tác xã khó tiếp cận được nguồn vốn này nên nguồn vốn chủ yếu huy động từ bên ngoài.
8. Nguyên vật liệu

Nguyên liệu dùng sản xuất gồm có nguồn tre, trúc tại chỗ và nguồn tre, trúc mua từ các địa phương lân cận. Nguồn nguyên liệu tại chỗ khai thác trong dân và rừng tự nhiên.
Theo khảo sát, nhu cầu sử dụng nguyên liệu tre tươi trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu khi xưởng đũa còn hoạt động khoảng 6.000tấn/năm, được khai thác từ rừng tre nứa trong khu bảo tồn. Do khai thác chưa đúng yêu cầu kỹ thuật, sản phẩm chế biến đơn giản tiêu hao nguyên liệu nhiều, hiệu quả thấp nên xưởng đũa phải giải thể theo đề nghị của Ban Quản lý Khu Bảo tồn. Việc khai thác nguồn nguyên liệu tre trong Khu Bảo tồn cũng bị tạm ngưng từ giữa năm 2007 khi xưởng đũa chấm dứt hoạt động.

Nhu cầu nguyên liệu tre cho sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2008-2009 qua khảo sát khoảng 870 tấn/năm.
Theo số liệu của Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai hiện tại diện tích rừng sản xuất thuộc phân khu phục hồi sinh thái là 3.036 ha, có thể khai thác khoảng 11.700 tấn/năm, trong đó lồ ô khoảng 8.500 tấn và mun khoảng 3.200 tấn/năm.
9. Mặt bằng sản xuất

Tổng diện tích mặt bằng cho sản xuất tre trúc toàn huyện năm 2009 khoảng 5.160 m2. Trừ Cty TNHH Tâm Văn Nhân, Hợp tác xã thủ công mỹ nghệ và dịch vụ Hố Nai có diện tích mặt bằng trên 2.500 m2, còn lại hợp tác xã Thanh Long có mặt bằng dưới 100 m2.
Mặt bằng tận dụng đất nhà, đất ở làm nơi sản xuất không đảm bảo cho phát triển lâu dài, nhà xưởng hầu hết tạm bợ, chật hẹp, nguyên liệu, thành phẩm để chung với vật dụng gia đình.
Vị trí sản xuất của các cơ sở hiện tại cách xa vùng nguyên liệu nên khó đầu tư cho chế biến sâu.
Khu vực xưởng đũa đã giải thể nằm cách trung tâm xã Phú Lý hơn 1km, diện tích khoảng 4,7 ha thuộc quyền quản lý của Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai, trong đó có 6.000 m2 nhà xưởng hiện hữu không sử dụng.
10. Môi trường và phòng chống cháy nổ
Yếu tố gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất tre trúc là bụi trong quá trình cưa, chẻ tre, bụi sơn và tiếng ồn do các máy cầm tay, máy nén khí tạo ra, nguồn thải trong quá trình xử lý chống ẩm mốc, mối mọt.
Tre, trúc là vật liệu dễ cháy, hiện tại các đơn vị làm hàng xuất khẩu có thực hiện về an toàn phòng chống cháy nổ theo quy định. Các cơ sở qui mô sản xuất nhỏ, ít sản phẩm lưu kho nên cũng không tiềm ẩn nguy cơ cháy cao.
Với qui mô nhỏ lẻ như hiện nay, hoạt động sản xuất tre trúc trên địa bàn chưa ảnh hưởng nhiều đến môi trường sống của cộng đồng dân cư xung quanh nhưng về lâu dài nếu các cơ sở phát triển mở rộng, đầu tư công nghệ, thiết bị chế biến và mật độ dân cư tăng thì sẽ có tác động đến môi trường sống của nguời dân. Vì vậy cần phải có quy hoạch hợp lý và đầu tư về xử lý môi trường cho phát triển nghề tre trúc của huyện Vĩnh Cửu.

V. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
1. Thuận lợi

Nguồn nguyên liệu tre tập trung trong phân khu phục hồi sinh thái của Khu Bảo tồn di tích – Văn hóa Đồng Nai được phép khai thác theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/08/2006 về Ban hành quy chế quản lý rừng đặc dụng, có khả năng đáp ứng cho sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và chế biến các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. 
Có điều kiện thuận lợi về giao thông, hạ tầng cơ sở, giúp việc vận chuyển nguyên liệu và thành phẩm dễ dàng, thuận tiện. Lực lượng khai thác tre nứa của xưởng đũa trước đây có thể đáp ứng khai thác nguyên liệu cho sản xuất tre trúc trên địa bàn trong tương lai.
Trên địa bàn có các địa danh du lịch được nhiều người biết đến như Hồ Trị An, Khu di tích Trung ương Cục miền Nam, Khu du lịch sinh thái làng bưởi Tân Triều... Đây sẽ là điều kiện cần thiết để hình thành cụm cơ sở ngành nghề tre trúc gắn kết với du lịch, tạo thêm cơ hội quảng bá, tiêu thụ sản phẩm tre trúc của huyện Vĩnh Cửu.
2. Khó khăn 

Các cơ sở mây tre trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu phân tán, sản phẩn tre trúc chiếm tỷ lệ thấp trong cơ cấu sản phẩm của đơn vị, mức độ đầu tư cho sản phẩm tre trúc còn hạn chế.
Nguồn vốn chủ yếu là vốn tự có, việc tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng của các cơ sở tre trúc hiện nay gặp rất nhiều khó khăn.

Trình độ tay nghề người lao động là yếu tố quyết định đến chất lượng sản phẩm nhưng đa số thợ tre trúc chưa qua đào tạo bài bản, số lượng lao động hiện tại giảm đáng kể.
Thiếu đội ngũ thiết kế mẫu mã sản phẩm, bên cạnh đó công tác xúc tiến thị trường chưa được quan tâm đúng mức.
Nguồn nguyên liệu tre nứa sẵn có của địa phương phần lớn nằm trong Khu Bảo tồn thiên nhiên nên việc khai thác cũng gặp nhiều trở ngại.
Đối với xã Phú Lý, UBND huyện Vĩnh Cửu không có chủ trương thu hút đầu tư từ bên ngoài vào địa phương này nên dù có nguồn nguyên liệu nhưng vẫn chưa có giải pháp khai thác lợi thế so sánh này.
Sản xuất tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu chủ yếu thủ công, không có quy trình công nghệ chế biến sản phẩm có giá trị gia tăng cao.
PHẦN II
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGHỀ TRE TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH CỬU ĐẾN NĂM 2015
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung:
Phát triển nghề tre trúc trên địa bàn, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương, khai thác lợi thế về nguồn nguyên liệu, góp phần phát triển công nghiệp nông thôn của tỉnh nhà.

2. Mục tiêu cụ thể: 
Đến năm 2015 nghề tre trúc của huyện Vĩnh Cửu phải đạt được những mục tiêu sau:

- Tổng sản lượng sản phẩm tre trúc đạt 2.700 tấn.

- Giá trị sản xuất tăng 4,8 lần so với năm 2009.

- Tạo việc làm cho lao động nghề tre trúc là 454 người.

- Hình thành điểm sản xuất tre trúc tập trung diện tích 2 - 3 ha.
- Tạo liên kết cung ứng nguyên liệu sơ chế cho các cơ sở chế biến sâu ở huyện Vĩnh Cửu và các cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm tre trúc trên thị trường, tạo ra vị thế mới cho ngành nghề tre trúc ở huyện Vĩnh Cửu trong giai đoạn hội nhập.
II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGHỀ TRE TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH CỬU ĐẾN NĂM 2015
1. Về quy mô, năng lực sản xuất

Qui mô, năng lực chế biến sản phẩm từ tre phải phù hợp với khả năng cung ứng nguyên liệu, đảm bảo ít tác động sinh thái rừng và môi trường sống.
Phát triển cơ sở sơ chế nguyên liệu, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ tre, cơ sở chế biến sâu, đảm bảo thực hiện mục tiêu tổng sản lượng sản phẩm tre trúc đến năm 2015. Định hướng về số cơ sở, giá trị sản xuất tre trúc huyện Vĩnh Cửu đến năm 2015 như sau:

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2009
	Năm 2015
	Tăng trưởng 
bình quân 
(%)

	Số cơ sở
	Cơ sở
	3
	8
	21,67

	Giá trị sản xuất
	Triệu đồng
	3.927
	19.110
	37,23


2. Về tổ chức sản xuất

Tập trung quy hoạch khai thác nguồn nguyên liệu tre hiện có phục vụ sản xuất tre trúc giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch trồng mới vùng nguyên liệu cho chế biến sâu những năm sau 2015.

Tại khu vực xã Phú Lý, ưu tiên phát triển sản xuất thủ công mỹ nghệ và qui trình chế biến ít tác động đến môi trường. Bố trí mặt bằng trong các khu, cụm công nghiệp đã quy hoạch cho sản xuất chế biến sâu, có khả năng gây ô nhiễm.

Tận dụng mặt bằng xưởng đũa hiện hữu thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai tổ chức sản xuất sơ chế tre trúc theo quy định, huy động các nguồn lực từ các đối tác bên ngoài đóng góp về vốn, công nghệ, thiết bị, thị trường.
Khuyến khích phát triển sản xuất vệ tinh ở các hộ gia đình thông qua việc thúc đẩy phát triển các loại hình sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ tre trúc phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.
Từng bước nâng cao năng lực sản xuất của các cơ sở tre trúc, tăng sản lượng sản xuất so với hiện nay, hướng đến việc liên kết, thống nhất trong hoạt động của các cơ sở tre trúc trên địa bàn.
3. Định hướng về sản phẩm và khả năng cạnh tranh
Hướng phát triển của sản phẩm tre trúc trên địa bàn huyện từ nay đến năm 2015 là phát triển về sản lượng cũng như về chất lượng, đa dạng và cải tiến mẫu mã, đạt được những nội dung như sau:

- Khuyến khích phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ tận dụng toàn phần thân cây tre, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt chú trọng các sản phẩm có thể sản xuất hàng loạt, với chất lượng đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

- Trên cơ sở năng lực của các cơ sở, khuyến khích đầu tư sản xuất sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao như: ván sàn, ván xây dựng, tre ép khối dùng làm nguyên vật liệu thay thế gỗ tự nhiên.
Định hướng cơ cấu sản phẩm đến năm 2015 có 03 nhóm như sau:

- Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ là 40%.
- Nhóm sản phẩm chế biến là 50%.
- Nhóm sản phẩm khác là 10%.
Khuyến khích phát triển các sản phẩm phụ trợ và hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nghề tre trúc.

4. Định hướng thị trường

Tập trung nghiên cứu mở rộng thị trường xuất khẩu hàng tre, đặc biệt là thị trường sản phẩm chế biến, thủ công mỹ nghệ. Bên cạnh đó khai thác thị trường trong nước về sản phẩm mỹ nghệ trang trí, nội thất gia đình, sản phẩm gắn kết với du lịch…
Tiếp tục củng cố các thị trường hiện có, phát triển các thị trường mới, tập trung các thị trường có nhiều triển vọng, trên cơ sở năng lực và lợi thế cạnh tranh từng bước tiếp cận thị trường ngoài nước thông qua xúc tiến các hoạt động thương mại như tham gia hội chợ, triễn lãm,.

Tăng cường quảng bá sản phẩm tre trúc đến người tiêu dùng. Tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, tham quan, khảo sát nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở tre trúc liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, tham gia các hiệp hội ngành nghề.
Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại các sản phẩm xuất khẩu chế biến từ tre, xây dựng thương hiệu tre trúc huyện Vĩnh Cửu.
5. Định hướng về lao động
Ngoài lực lượng khai thác, ngành nghề tre trúc cấn có lao động nghề chia ra hai nhóm: nhóm thứ nhất là lao động thủ công phục vụ sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, nhóm thứ hai là lao động phục vụ chế biến sản phẩm có giá trị gia tăng cao ứng dụng công nghệ thiết bị tiên tiến. Để có một đội ngũ đáp ứng phát triển nghề tre trúc thì cần phải đào tạo nhiều và mạnh hơn đối với nhóm thứ nhất, tạo ta đội ngũ lao động có tay nghề thủ công mỹ nghệ; bên cạnh đó phát triển đội ngũ lao động kỹ thuật với nhóm thứ hai. Việc đào tạo lao động phải kết hợp cả khâu xây dựng, khai thác nguyên liệu và chế biến sản phẩm.
Định hướng lao động nghề tre trúc của huyện Vĩnh Cửu từ nay đến năm 2015 cần đạt được những nội dung sau đây:

- Quy mô và cơ cấu lao động cần phải gắn với kế hoạch phát triển ngành nghề và việc sử dụng lao động.

- Tập trung phát triển nguồn nhân lực không chỉ về số lượng mà còn phải đi sâu về chất lượng và tay nghề của người lao động.

- Tận dụng nguồn lao động từ xưởng đũa trước đây, lao động nhàn rỗi, lao động có tay nghề thủ công mỹ nghệ sẵn có của địa phương, giải quyết việc làm, tăng thu nhập góp phần ổn định đời sống nhân dân.

- Đa dạng hóa các hình thức dạy nghề, truyền nghề.

- Số thợ giỏi ngành tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu chiếm tỷ lệ từ 10-15% tổng số lao động tre trúc trên địa bàn huyện. 
- Lao động được trang bị kỹ năng nghề thông qua các lớp đào tạo được tổ chức đạt trên 80%.

6. Định hướng về công nghệ, thiết bị

Từ nay đến 2015 tập trung hỗ trợ cơ sở lựa chọn công nghệ, thiết bị phù hợp với tình hình sản xuất nhằm nâng cao giá trị sản phẩm phục vụ xuất khẩu, giảm công lao động và hư hao nguyên liệu, nâng cao được khả năng cạnh tranh của sản phẩm tre trúc trên thị trường, kết hợp giữa thiết bị và thủ công một cách phù hợp. Cần xác định lựa chọn đầu tư trang bị công nghệ thích hợp, ít gây ô nhiễm môi trường, tránh lãng phí vốn và thiết bị, dẫn đến kém hiệu quả.
Nghiên cứu lựa chọn đầu tư công nghệ chế biến tre trúc trên nguyên tắc sử dụng hiệu quả và sử dụng tổng hợp nhằm nâng cao giá trị sử dụng của cây tre, sử dụng triệt để toàn bộ nguyên liệu: phần gốc, phần thân, phần ngọn. Bên cạnh đó nghiên cứu công nghệ sản xuất và chế biến măng tre và các sản phẩm khác tận dụng phế phẩm tre.
Khuyến khích đầu tư công nghệ thiết bị sản xuất sản phẩm thay thế gỗ như: đồ mộc, ván sàn, tấm ép và nội thất…Trước mắt từ nay đến 2015, nghiên cứu đầu tư công nghệ thiết bị sản xuất tre ép khối và ván xây dựng phục vụ thị trường trong nước và tiến đến xuất khẩu khi đủ điều kiện. Cần nghiên cứu kỹ trước khi lựa chọn đầu tư công nghệ thiết bị chế biến, xem xét trên hai khía cạnh: về tổng mức đầu tư hay khả năng sử dụng nguyên liệu đa dạng.
7. Định hướng về vốn

Vốn đầu tư gồm vốn tự có của cơ sở; vốn huy động thêm từ nhiều nguồn: vốn nhàn rỗi trong dân, vốn từ nguồn ngân sách, vốn tín dụng, vốn tài trợ từ nước ngoài và các nguồn vốn khác. Định hướng giai đoạn 2010-2015 vốn đầu tư cho sản xuất tre trúc đạt trên 20.000 triệu đồng, bao gồm cả đầu tư cơ sở hạ tầng cụm cơ sở ngành nghề tre trúc..
Vốn có nguồn gốc ngân sách đầu tư mồi, tạo ra môi trường thu hút các nguồn vốn khác trong phát triển ngành nghề tre trúc trên địa bàn, tập trung hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện cho làng nghề phát triển. Huy động tăng vốn đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất, nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

8. Định hướng về nguyên vật liệu

Định hướng nhu cầu nguyên liệu tre trúc đến năm 2015 là 14.000 tấn/năm. Việc đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất tre trúc cần tập trung những điểm chủ yếu sau đây:

- Nguồn nguyên liệu cho sản xuất tre trúc bao gồm nguyên liệu tại chỗ và nguyên liệu thu mua từ các địa phương khác.

- Khuyến khích khai thác sử dụng nguyên liệu tại chỗ một cách hợp lý, xây dựng phương án khai thác đúng kỹ thuật để đảm bảo tái sinh rừng, đáp ứng nhu cầu sử dụng lồ ô một cách lâu dài.

- Nâng cao chất lượng nguyên vật liệu để giảm tiêu hao trong sản xuất, ứng dụng công nghệ xử lý nâng cao và cải thiện chất lượng nguyên liệu.
9. Định hướng về mặt bằng sản xuất

Việc sử dụng đất và mặt bằng sản xuất giai đoạn 2010-2015 cần tập trung thực hiện một số nội dung như sau:

- Việc sử dụng đất, mặt bằng mở rộng sản xuất hàng tre trúc phải phù hợp quy hoạch của địa phương, khuyến khích tận dụng điều kiện mặt bằng sẵn có chưa khai thác.

- Đối với hoạt động sản xuất hàng tre trúc tại các hộ gia đình không đảm bảo các điều kiện về môi trường, phòng cháy chữa cháy, không có khả năng mở rộng qui mô sản xuất. Vì vậy cần tạo điều kiện mặt bằng cho hoạt động sản xuất tre trúc trên địa bàn, tiến tới xây dựng cụm cơ sở ngành nghề tre trúc kết nối các cơ sở vệ tinh.
- Hình thành điểm sản xuất tre trúc tập trung tại địa bàn xã Phú Lý, khuyến khích tận dụng mặt bằng hiện hữu chưa khai thác. Khuyến khích các cơ sở tre trúc trên địa bàn đầu tư chế biến sâu tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu.
10. Định hướng về môi trường và phòng chống cháy nổ
Gắn phát triển ngành nghề tre trúc với giảm thiểu ô nhiễm môi trường và an toàn phòng cháy chữa cháy.
Việc đầu tư công nghệ chế biến phải đảm bảo thấp nhất nguồn gây ô nhiễm phát sinh trong quá trình sản xuất.

Khuyến khích đầu tư hệ thống xử lý ô nhiễm (bụi, mùi), định hướng đến năm 2015 cơ bản 80% cơ sở có thực hiện kiểm soát môi trường ở khâu xử lý nguyên liệu và hoàn thiện sản phẩm đạt.
PHẦN III

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
1. Về quy mô, năng lực sản xuất:

Tạo điều kiện phát triển các cơ sở đang hoạt động, trên cơ sở khai thác hiệu quả điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, từng bước đầu tư công nghệ thiết bị mới, mở rộng sản xuất.

Hình thành điểm sản xuất tập trung tại xã Phú Lý, tổ chức huy động các nguồn lực về vốn, công nghệ, kỹ thuật phục vụ sản xuất tre trúc tại điểm sản xuất tập trung theo mục tiêu đề án.

Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu nâng cao năng lực sản xuất, năng lực tổ chức quản lý. Hỗ trợ thành lập các cơ sở mới, phát triển kinh tế tập thể, tổ hợp tác, câu lạc bộ sản xuất ngành nghề tre trúc.

Các cơ sở sản xuất tre trúc được hỗ trợ 100% chi phí tham gia các lớp đào tạo về tăng cường khả năng kinh doanh; hội thảo về các chuyên đề: marketing, quản trị nhân sự, quản lý sản xuất, tài chính - kế toán, quản lý công nghệ; hội thảo về kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, hội nhập kinh tế quốc tế, môi trường, công nghệ kỹ thuật mới,…do Trung tâm Khuyến công phối hợp với các Viện, Trường và cơ quan chức năng tổ chức.
Các cơ sở sản xuất tre trúc được hỗ trợ chi phí thành lập doanh nghiệp, bao gồm: nghiên cứu hoàn thiện kế hoạch kinh doanh khả thi; dự án thành lập doanh nghiệp và chi phí liên quan đến đăng ký thành lập doanh nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa không quá 5 triệu đồng/doanh nghiệp

2. Về tổ chức sản xuất:

Duy trì hình thức sản xuất tại nhà đối với sản phẩm thủ công, chế biến đơn giản và sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh, sản phẩm có giá trị gia tăng cao tại các xưởng có đầy đủ trang thiết bị. Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai theo chức năng quyền hạn được giao, tổ chức khai thác và sản xuất chế biến tre ít ô nhiễm tại khu vực xã Phú Lý, sơ chế nguyên liệu cho các cơ sở chế biến sâu trên địa bàn và các địa phương lân cận.
Tiếp tục củng cố các cơ sở hiện có, bên cạnh đó sắp xếp, tổ chức quản lý hoạt động sản xuất tre trúc trên địa bàn một cách hợp lý phù hợp với điều kiện và qui mô của cơ sở, ưu tiên đầu tư chế biến sâu sản phẩm, hướng các cơ sở đầu tư chế biến sâu và chế biến có khả năng gây ô nhiễm vào các khu, cụm công nghiệp đã quy hoạch trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. 
Bên cạnh đầu tư vào khoa học công nghệ nhằm đa dạng hóa về chế biến, việc đầu tư nghiên cứu thiết kế sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm thủ công mỹ nghệ cũng là giải pháp hết sức quan trọng trong việc xác định chiến lược phát triển ngành nghề tre trúc.
Thu hút đầu tư phát triển sản xuất vật tư, phụ kiện phục vụ ngành tre trúc, đầu tư sản phẩm chế biến sâu. 

Tăng cường hoạt động liên kết trong sản xuất để giảm áp lực về vốn, thiết bị, tay nghề, duy trì đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật hàng năm.
Tư vấn, hỗ trợ thành lập hiệp hội doanh nghiệp ngành tre trúc với những tiêu chí cụ thể phù hợp với yêu cầu phát triển trên cơ sở gắn kết doanh nghiệp để thu hút mọi nguồn lực cho phát triển cũng như hình thành thương hiệu để cạnh tranh.

Các cơ sở tre trúc được hỗ trợ chi phí thuê tư vấn trong các lĩnh vực: lập dự án đầu tư; marketing; quản lý sản xuất, tài chính, kế toán, nhân lực; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; đất đai; ứng dụng công nghệ, thiết bị mới liên quan đến sản xuất công nghiệp nông thôn. Mức hỗ trợ 50% chi phí thuê tư vấn, nhưng tối đa không quá 20 triệu đồng/cơ sở.
3. Về sản phẩm và khả năng cạnh tranh:

Tiếp tục duy trì và phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, các sản phẩm theo đơn đặt hàng đồng thời phát triển các sản phẩm mới có ưu thế cạnh tranh cao, tăng cường công tác thiết kế sáng tạo mẫu mã mới, sản phẩm có khả năng sản xuất hàng loạt.

Tập trung phát triển sản phẩm chế biến có giá trị cao như: tre ép khối, ván sàn…; các sản phẩm ngoài trời và trong nhà hướng đến thị trường xuất khẩu, đặc biệt là các sản phẩm phục vụ ngành du lịch.

Khuyến khích đầu tư sản xuất các sản phẩm phụ trợ phục vụ ngành tre trúc, tăng cường đầu tư nghiên cứu phát triển một số sản phẩm đặc thù của địa phương phục vụ tiêu dùng trong nước và đặc biệt là phục vụ xuất khẩu.

Ngoài các sản phẩm truyền thống cần nghiên cứu phát triển các sản phẩm trang trí mang phong cách hiện đại, các sản phẩm có điều kiện áp dụng cơ khí hóa và sản xuất hàng loạt.
Xây dựng thương hiệu, đây là yếu tố cần thiết để phát triển, có thương hiệu tức là có thị trường, có đầu mối tiêu thụ vững chắc để bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển.

Huy động nguồn lực đầu tư sản xuất hàng tre trúc và các sản phẩm phụ trợ phục vụ ngành tre trúc nhằm huy động nhiều nguồn lực khác nhau để đầu tư phát triển. Tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất sẵn có liên doanh, liên kết để cùng đầu tư phát triển, tạo lợi thế cạnh tranh.

Các cơ sở tre trúc được hỗ trợ chi phí xây dựng và đăng ký thương hiệu sản phẩm, mức hỗ trợ 50% chi phí, nhưng mức tối đa không quá 20 triệu đồng/thương hiệu.

4. Về thị trường:

Từng bước xây dựng thương hiệu tre trúc Vĩnh Cửu, tiếp tục khai thác các thị trường đã có, thâm nhập thị trường mới, tiến tới xuất khẩu trực tiếp hàng tre trúc sang thị trường các nước.

Phát triển ngành tre trúc ở huyện Vĩnh Cửu gắn với hoạt động du lịch của tỉnh Đồng Nai, ngoài việc tôn vinh giá trị văn hóa nghệ thuật của sản phẩm tre trúc còn tạo thêm kênh tiêu thụ cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Xúc tiến các hoạt động thương mại như tham gia hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, triển khai các hoạt động hỗ trợ bán hàng để mở rộng thị trường.

Các cơ sở tre trúc được hỗ trợ một phần cước phí vận tải hàng hóa tiêu thụ trong nước từ nơi sản xuất tới nơi tiêu thụ, nếu khoảng cách từ nơi sản xuất tới nơi tiêu thụ từ 100 km trở lên.

Đối với hội chợ triển lãm do các cơ sở sản xuất tre trúc tham gia được hỗ trợ tối đa 70% chi phí thuê gian hàng tham gia hội chợ triển lãm trong nước theo quy định tại Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Riêng, đối với hội chợ tổ chức ở vùng miền núi, Tây Nguyên, vùng cao được hỗ trợ 80% chi phí thuê gian hàng theo Thông tư liên tịch số 125/2009/BTC-BCT ngày 17/06/2009 của Bộ Tài chính - Bộ Công Thương hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công.

Tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, tham quan, khảo sát nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, tham gia các hiệp hội ngành nghề, cụ thể:

- Trường hợp thứ nhất: Các cơ sở sản xuất tre trúc đi khảo sát học hỏi kinh nghiệm cùng đoàn khảo sát, học hỏi kinh nghiệm các mô hình tiêu biểu trong nước do Trung tâm Khuyến công, huyện Vĩnh Cửu tổ chức hàng năm được hỗ trợ 100% chi phí theo quy định.

- Trường hợp thứ hai: Các cơ sở sản xuất tre trúc tự tổ chức đoàn đi khảo sát, học hỏi kinh nghiệm các mô hình tiêu biểu trong nước thì được hỗ trợ một phần kinh phí theo đề án riêng đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công được UBND tỉnh phê duyệt.

Thông qua chính sách hỗ trợ của công tác khuyến công, các cơ sở sản xuất tre trúc được hỗ trợ cung cấp thông tin thông qua các hình thức gồm:

- Bản tin khuyến công hàng quí, tờ bướm, tờ rơi giới thiệu ngành nghề tiểu thủ công nghiệp nhằm giới thiệu một số hoạt động khuyến công chính trong quí, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Các tài liệu, tạp chí về công nghiệp đến các địa phương trong tỉnh.

- Hỗ trợ các cơ sở sản xuất tre trúc đăng tải những thông tin về sản phẩm, giá cả, năng lực sản xuất kinh doanh,…và một số thông tin khác lên trang website của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công,…nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm và tìm kiếm thị trường, đối tác kinh doanh. 

- Được hỗ trợ giới thiệu về các hoạt động của các cơ sở sản xuất tre trúc trên các chuyên đề khuyến công phát trên Đài phát thanh - Truyền hình Đồng Nai lồng ghép với các ngành nghề khác.

- Hỗ trợ và vận động các cơ sở tre trúc tham gia cuộc thi sáng tạo kiểu dáng hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh và nếu được sự đồng ý của tác giả sẽ sản xuất sản phẩm thương mại.
5. Về lao động:

Xây dựng kế hoạch mở lớp dạy nghề, thuê giáo viên, nghệ nhân hướng dẫn truyền dạy nghề. Tổ chức đào tạo lao động có tay nghề cho các cơ sở, chú trọng đào tạo nâng cao tay nghề cho các thợ lành nghề.

Các mô hình đào tạo nghề tre trúc bao gồm:

- Đào tạo lao động có tay nghề cao, bồi dưỡng để trở thành nghệ nhân, thợ giỏi.

- Bồi dưỡng thợ sáng tác mẫu mã, hướng dẫn thẩm mỹ cho thợ có năng khiếu được tuyển chọn.

- Dạy nghề tại nơi sản xuất theo hình thức truyền nghề, kèm cặp cho lao động bắt đầu vào nghề.

- Đào tạo lao động công nghiệp phục vụ dây chuyền thiết bị chế biến sản phẩm từ tre.
- Gửi người đi đào tạo tại các cơ sở ngoài tỉnh.

Mức chi cụ thể cho tổ chức từng loại hình đào tạo, ngành nghề, từng khóa học sẽ được xem xét phù hợp với điều kiện về cân đối chi ngân sách của địa phương hàng năm cho kinh phí khuyến công và được vận dụng như mức hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn đối với lao động nông thôn quy định tại Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/07/2010 của Bộ tài chính - Bộ lao động thương binh và xã hội Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông  tư liên tịch số 125/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 16/5/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công.

Hỗ trợ các cơ sở sản xuất tre trúc trong việc liên kết với trường Cao đẳng Mỹ thuật Đồng Nai về đào tạo, thiết kế sáng tác mẫu mã mới.
6. Về công nghệ, thiết bị:

Tập trung đầu tư công nghệ tiên tiến phục vụ chế chế biến sâu, bên cạnh đó khuyến khích đầu tư thiết bị, máy móc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm bớt sức người ở các khâu nặng nhọc và độc hại. Khuyến khích các cơ sở tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu đầu tư thiết bị xử lý nguyên liệu và thành phẩm để tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm, sản xuất các sản phẩm phục vụ ngành tre trúc trên địa bàn và các vùng lân cận.

Các cơ sở sản xuất tre trúc đáp ứng điều kiện quy định tại Thông tư liên tịch số 125/2009/TTLT-BTC-BCT, ngày 16/5/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công, được kinh phí khuyến công hỗ trợ như sau:

- Đối với các cơ sở sản xuất đang hoạt động nhưng cần cải tiến công nghệ, quy trình sản xuất để đáp ứng được yêu cầu trình diễn kỹ thuật, được hỗ trợ một phần các chi phí liên quan tới mô hình trình diễn. Việc đầu tư hoàn thiện công nghệ, quy trình sản xuất do cơ sở sản xuất tự bảo đảm, mức hỗ trợ tối đa không quá 70 triệu đồng/mô hình.

- Đối với các sản phẩm mới, quy trình sản xuất mới cần xây dựng mô hình để trình diễn. UBND tỉnh, Sở Công Thương lựa chọn cơ sở có đủ khả năng để xây dựng mô hình trình diễn trên nguyên tắc các cơ sở tự bảo đảm nguồn vốn đầu tư theo yêu cầu gắn với mô hình trình diễn. Căn cứ vào chi phí cho việc thực hiện mô hình trình diễn, ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí để thực hiện, mức hỗ trợ tối đa không quá 250 triệu đồng/dự án.

- Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào các khâu sản xuất nặng nhọc cần nhiều sức người, xử lý môi trường, bao gồm: máy móc thiết bị tiên tiến, cung cấp tài liệu, bí quyết kỹ thuật; tư vấn quản lý công nghệ, tư vấn quản lý kinh doanh, hướng dẫn thực hiện các quy trình công nghệ được chuyển giao; đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ cho cán bộ, công nhân để nắm vững và vận hành công nghệ được chuyển giao; thuê chuyên gia; mua tài liệu nghiên cứu phục vụ công việc chuyển giao; mua nguyên vật liệu để sản xuất thử. Mức hỗ trợ tối đa 50% giá trị máy móc thiết bị, công nghệ được chuyển giao nhưng không quá 100 triệu đồng/cơ sở.

Quỹ Hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu tạo công nghệ mới trong chế biến tre do doanh nghiệp chủ trì thực hiện; hỗ trợ 30% tổng kinh phí đầu tư mới để thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm được cấp có thẩm quyền phê duyệt (không tính trang thiết bị, nhà xưởng đã có vào tổng mức kinh phí). 

7. Về vốn:

Vốn đầu tư mở rộng sản xuất bao gồm vốn của nhà đầu tư, vốn vay ưu đãi, vốn huy động trong dân bằng nhiều hình thức vay, hợp tác đầu tư, vốn góp của xã viên. Để giảm áp lực về vốn các cở sở cần có sự liên kết theo khả năng của đơn vị và theo những điều kiện cụ thể của từng đơn hàng.
Vốn đầu tư kết cấu hạ tầng và công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào cơ sở sản xuất từ nguồn vốn ngân sách và đóng góp của nhà đầu tư.

Bên cạnh nguồn vốn nhà đầu tư, vốn hỗ trợ từ ngân sách, tăng cường huy động các nguồn vốn từ các đối tác liên doanh liên kết.

Hướng dẫn và tạo điều kiện để các cơ sở tre trúc tiếp cận vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật phát triển sản xuất. Ưu tiên hỗ trợ nguồn tín dụng ưu đãi cho các dự án thuộc diện di dời có nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển sản xuất.

Được hưởng ưu đãi theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; được hưởng chính sách tín dụng đầu tư theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn.
8. Về nguyên liệu:

Diện tích đất lâm nghiệp của huyện Vĩnh Cửu phần lớn nằm trong khu vực rừng bảo tồn thuộc quyền quản lý của Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai. Sau khi đề án phát triển nghề tre trúc được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện Vĩnh Cửu và Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai tiến hành xây dựng đề án khai thác nguồn nguyên liệu tre hiện có, đồng thời rà soát diện tích đất rừng được phép tác động, tiến hành lập dự án quy hoạch trồng mới vùng nguyên liệu tre từ 4.000-5.000ha (có đề án riêng) phục vụ sản xuất chế biến tre trúc trên địa bàn giai đoạn 2011-2015 và sau 2015, nghiên cứu tận dụng một số diện tích đất trồng nằm chủ yếu trên các sườn đồi, sườn núi, ven suối hiện chưa có rừng.
Do thời gian trồng đến khi khai thác từ 3-4 năm nên trước mắt sử dụng nguyên liệu tre thu mua từ các địa phương khác để phục vụ sản xuất, đồng thời tiến hành khoanh vùng, đánh giá nguồn nguyên liệu tại chỗ có khả năng khai thác, tổ chức khai thác hợp lý và hiệu quả, đảm bảo ổn định vùng nguyên liệu.
Phát triển sản xuất tại chỗ các vật tư, phụ kiện ngành tre trúc, tăng cường liên kết để giảm chi phí đầu vào, chủ động về nguyên vật liệu cho sản xuất, nghiên cứu tận dụng nguồn thứ liệu, phế liệu sau công đoạn chế biến sâu.

9. Về mặt bằng sản xuất:

Để tạo điều kiện về mặt bằng cho các cơ sở tre trúc đầu tư phát triển sản xuất, UBND huyện Vĩnh Cửu căn cứ vào quy hoạch tổng thể đã được duyệt, ưu tiên bố trí mặt bằng sản xuất cho các dự án sản xuất tre trúc. Đối với sản xuất tre trúc ở khu vực xã Phú Lý, chỉ phát triển sản xuất tre trúc theo hướng sản xuất thủ công và các công đoạn sản xuất ít gây ô nhiễm, căn cứ qui hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã và các điều kiện khác liên quan, hình thành điểm sản xuất tre trúc tập trungdiện tích 2 - 3 ha.

Ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 60% chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng điểm sản xuất tre trúc tập trung tại xã Phú lý theo Thông tư 113/2006/BTC ngày 28/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ.

Các doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất chế biến tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu được hỗ trợ 50% chi phí thuê tư vấn lập dự án đầu tư tối đa không quá 30 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công theo Thông tư liên tịch số 125/2009/BTC-BCT ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính - Bộ Công Thương hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công. Nếu thuê đất của hộ gia đình, cá nhân để tiến hành dự án đầu tư được hỗ trợ 20% tiền thuê đất theo khung giá đất của địa phương cho 5 năm đầu tiên kể từ khi hoàn thành xây dựng cơ bản theo quy định tại Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.
10. Về môi trường:

Đối với các cơ sở có nguồn bụi tre, bụi sơn có khả năng gây ô nhiễm cho môi trường sống của cộng đồng dân cư phải đầu tư hệ thống thiết bị xử lý, thu hồi tác nhân gây ô nhiễm.

Trong việc đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật chú ý lựa chọn công nghệ thiết bị tiên tiến, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đặc biệt đối với khâu xử lý chống ẩm mốc, mối mọt.

Hỗ trợ tạo điều kiện cho các cơ sở tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh theo qui định.
Các chủ dự án đầu tư sản xuất tre trúc lập thủ tục môi trường đối với các dự án và cam kết thực hiện đầy đủ những biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 21/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2008/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo vệ Môi trường và Thông tư số 05/2008/TT-TNMT ngày 08/12/2008 hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHÁC
Các cơ sở tre trúc được hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại theo Quy chế Xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 123/2008/QĐ-TTg ngày 30/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thực hiện các chương trình quốc gia về xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch. 

Hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm: chi hoặc hỗ trợ chi phí cho các hoạt động để tư vấn cơ sở đăng ký sở hữu công nghiệp như: nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp. Chi phí hỗ trợ được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học được ngân sách nhà nước phân bổ hàng năm, mức chi hỗ trợ tối đa là 8,5 triệu đồng/sở hữu công nghiệp. Chi tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp cho các đơn vị, cơ sở sản xuất tre trúc theo mục tiêu đề án.

Căn cứ nội dung quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 14/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương. Hàng năm Sở Công Thương, UBND huyện Vĩnh Cửu căn cứ vào những quy định, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương để lập danh sách đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xét tặng để khuyến khích động viên những người đã có công đóng góp vào sự phát triển của nghề tre trúc truyền thống ở địa phương.
PHẦN IV

TIẾN ĐỘ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

I. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm sản xuất tre trúc tập trung dự kiến là 3.000 triệu đồng. Ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa không quá 60% chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng theo Thông tư 113/2006/BTC ngày 28/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ là 1.800 triệu đồng.
2. Tổng kinh phí khuyến công triển khai thực hiện Đề án phát triển nghề tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu đến năm 2015 là 1.893 triệu đồng, trong đó chi cho các khoản gồm:
- Hỗ trợ chi phí tư vấn lập dự án đầu tư điểm sản xuất tre trúc tập trung là: 250 triệu đồng.

- Hỗ trợ chi phí tư vấn lập dự án đầu tư là: 160 triệu đồng.

- Hỗ trợ chi phí trình diễn công nghệ, thiết bị mới là: 500 triệu đồng.

- Hỗ trợ chi phí tư vấn về tổ chức sản xuất là: 80 triệu đồng.

- Hỗ trợ chi phí tập huấn về kiến thức quản lý là: 75 triệu đồng.

- Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, truyền nghề là: 300 triệu đồng.

- Hỗ trợ chi phí xây dựng website, thương hiệu làng nghề là: 40 đồng.

- Hỗ trợ chi phí tham gia hội chợ triễn lãm là: 100 triệu đồng.

- Hỗ trợ chi phí khảo sát, tìm đối tác kinh doanh là: 60 triệu đồng.
- Hỗ trợ chi phí học hỏi kinh nghiệm tại Trung Quốc là: 200 triệu đồng.
- Chi phí quản lý triển khai đề án là: 128 triệu đồng.
Kinh phí khuyến công thực hiện đề án phân theo các năm như sau:

- Năm 2011
:
606 triệu đồng.

- Năm 2012
:
188 triệu đồng.

- Năm 2013
:
477 triệu đồng.

- Năm 2014
:
166 triệu đồng.

- Năm 2015
:
456 triệu đồng.

3. Kinh phí khác:
Kinh phí từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ cân đối hàng năm do UBND tỉnh giao và Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh hỗ trợ các hoạt động khoa học công nghệ, sở hữu công nghiệp, đăng ký thương hiệu…
Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại, đào tạo nghề nông thôn và các nguồn khác từ vốn ngân sách.

II. Tiến độ thực hiện đề án:

- Sau khi đề án được UBND tỉnh phê duyệt, triển khai các nội dung đề án theo kế hoạch hàng năm 2011-2015 như: tổ chức sản xuất tre trúc, đào tạo nguồn nhân lực; hỗ trợ các cơ sở tham gia hội chợ, triển lãm, xây dựng thương hiệu; hỗ trợ cung cấp thông tin, tư vấn đầu tư; hỗ trợ thành lập mới các cơ sở sản xuất chế biến tre trúc...

- Giai đoạn 2011-2012: tập trung cho việc lập đề án đầu tư điểm sản xuất tre trúc tập trung tại xã Phú Lý, lập đề án khai thác nguồn nguyên liệu tre và quy hoạch diện tích trồng mới theo mục tiêu đề án.

PHẦN V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở định hướng, mục tiêu của đề án phát triển nghề tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu và chức năng, nhiệm vụ của các Sở, ngành liên quan. Giao trách nhiệm cho Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh và UBND huyện Vĩnh Cửu triển khai thực hiện đề án, Trung tâm Khuyến công trực tiếp triển khai thực hiện đề án theo sự chỉ đạo của Sở Công Thương, cụ thể:

1. Sở Công Thương

Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND và Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Vĩnh Cửu tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung của đề án. Đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm phát triển nghề tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu đáp ứng các mục tiêu của đề án.
Phối hợp UBND huyện Vĩnh Cửu theo dõi, kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo UBND tỉnh việc triển khai thực hiện đề án.

Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công tổ chức thực hiện Đề án phát triển nghề tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu.

Thực hiện hỗ trợ các cơ sở sản xuất tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu và các địa phương lân cận thông qua Chương trình xúc tiến thương mại, Chương trình khuyến công của Tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Công Thương và các ngành cân đối nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản để thực hiện các nội dung liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản theo phân kỳ; Tạo điều kiện thuận lợi về đăng ký kinh doanh và các cơ chế chính sách nhằm hỗ cho các cơ sở sản xuất tre trúc trong việc thành lập mới doanh nghiệp và các thủ tục thỏa thuận địa điểm nhằm hỗ trợ cho các cơ sở phát triển.

3. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Công Thương cân đối nguồn kinh phí sự nghiệp khuyến công hàng năm đảm bảo thực hiện các mục tiêu của đề án.

4. Sở Khoa học Công nghệ

Hướng dẫn, tư vấn các cơ sở sản xuất tre trúc trong việc đăng ký sở hữu công nghiệp và thực hiện hỗ trợ chi phí cho các cơ sở theo qui định hiện hành. Và một số hỗ trợ khác theo chức năng của mình.

5. Sở Lao động Thương binh Xã hội

Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động phục vụ cho việc phát triển nghề tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. Và một số hoạt động khác theo chức năng của mình.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Phối hợp với Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai, Sở Công Thương, UBND huyện Vĩnh Cửu theo chức năng nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu tre; xây dựng kế hoạch và biện pháp khai thác, điều chế đúng quy phạm cho rừng sản xuất tre nứa.

7. Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai
Là đơn vị thực hiện dự án đầu tư hạ tầng điểm sản xuất tre trúc tập trung và đầu tư sản xuất sản phẩm từ tre trúc theo qui định. 

Có trách nhiệm lập Đề án khai thác, điều chế đúng quy phạm cho rừng sản xuất tre nứa và Đề án trồng mới vùng nguyên liệu tre phục vụ chế biến.
Phối hợp UBND huyện Vĩnh cửu trong việc bố trí điểm sản xuất tre trúc tập trung tại xã Phú Lý huyện Vĩnh Cửu
Phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, UBND huyện Vĩnh Cửu theo chức năng nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện đề án.

8. UBND và các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện Vĩnh Cửu
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai và các đơn vị liên quan quy hoạch trồng mới vùng nguyên liệu tre phục vụ mục tiêu đề án.

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý cho các cơ sở sản xuất tre trúc ổn định mặt bằng sản xuất. Khuyến khích, tư vấn, hỗ trợ và tạo điều kiện để các cơ sở đầu tư sản xuất chế biến tre trúc theo quy định.
Phối hợp Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai trong việc bố trí điểm sản xuất tre trúc tập trung tại xã Phú Lý huyện Vĩnh Cửu
Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khuyến khích phát triển nghề tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu theo định hướng, mục tiêu, giải pháp nêu trong đề án.

Chỉ đạo Trung tâm Dạy nghề huyện Vĩnh Cửu phối hợp với Trung tâm khuyến công và các đơn vị liên quan xây dựng chương trình dạy nghề tre trúc.

Phối hợp với Trung tâm Khuyến công, Sở Công Thương trong kiểm tra giám sát và định kỳ báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện đề án phát triển nghề tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan khác giúp UBND huyện chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước và định hướng phát triển nghề tre trúc trên địa bàn.

9. Trung tâm Khuyến công

Trực tiếp quản lý triển khai đề án, bảo đảm các mục tiêu của đề án.

Có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện và Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vĩnh Cửu, các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết và hướng dẫn thực hiện các nội dung và mục tiêu của đề án.

Phối hợp với UBND và các cơ quan chuyên môn của huyện Vĩnh Cửu làm việc với các cơ sở sản xuất tre trúc hướng dẫn chi tiết các nội dung hoạt động khuyến công liên quan đến các vấn đề đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, quảng bá sản phẩm, tư vấn, cung cấp thông tin và các vấn đề khác liên quan đến nội dung của đề án.

Theo dõi, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện đề án. Định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện đề án cho Sở Công Thương và UBND Tỉnh. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đề án báo cáo Sở Công Thương và UBND Tỉnh.

10. Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đồng Nai, Trung tâm Dạy nghề huyện Vĩnh Cửu và các trường đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công trong việc đào tạo nghề cho người lao động, tập huấn kỹ năng sáng tạo hàng thủ công mỹ nghệ.

11. Các Sở, ngành khác

Tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình mà có kế hoạch hỗ trợ và tạo điều kiện cho việc phát triển nghề tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu.
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